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52.629
tỷ đồng

Tổng doanh thu hợp nhất0,9%
tổng thị phần tăng

thêm trong năm 2018

85% 
doanh thu thuần
từ nội địa 15% 

doanh thu thuần
từ nước ngoài

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 

12.052 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 

10.206 tỷ đồng

*Tổng đàn bò (tính đến 31/12/2018)

con tại Việt Nam
27.000

thuộc các ngành hàng
sữa nước, sữa bột, sữa chua ăn,
sữa chua uống, bột dinh dưỡng,
sữa đậu nành, kem và nước giải khát,…sản phẩm mới

18
Đầu tư 51% vào

Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.

Xuất khẩu đến 40quốc gia và vùng lãnh thổ
trong năm 2018

Hệ thống trang trại bò sữa
theo tiêu chuẩn quốc tế

12

Hà Nội
Miền Bắc

1 trang trại

Miền Trung

10 trang trại

Miền Nam

1 trang trại

TP.HCM

Xiengkhuang

Xiengkhouang, Lào

1 trang trại

Kết quả nổi bật

trang trại
tại Việt Nam

01 trang trại
tại Lào
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Danh mục các từ viết tắt
Công ty 

Vinamilk

ĐHĐCĐ
HĐQT
HĐTV
TBCL
TBKT 
TBLT
TBNS
APEC 

BS TNTH 
BSVN
CAGR

CBTT
CTCP
GCNĐKKD
GRI 

HOSE
IR

KSNB
KTNB
M&A 

MTV
ODA
PTBV
QLRR
ROA
ROE
SCIC
SDGs
TGĐ
TNHH 
TP.HCM
TSCĐ
UBCKNN
VAS

: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam    
: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam    
: Đại hội đồng Cổ đông    
: Hội đồng Quản trị    
: Hội đồng Thành viên    
: Tiểu ban Chiến lược     
: Tiểu ban Kiểm toán     
: Tiểu ban Lương thưởng    
: Tiểu ban Nhân sự     
: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương   
: Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa     
: Bò sữa Việt Nam     
: Tăng trưởng kép bình quân     
: Công bố thông tin    
: Công ty Cổ phần     
: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh    
: Sáng kiến Báo cáo toàn cầu    
: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM    
: Quan hệ nhà đầu tư    
: Kiểm soát nội bộ     
: Kiểm toán nội bộ    
: Mua bán, sáp nhập     
: Một thành viên     
: Viện trợ phát triển chính thức    
: Phát triển Bền vững    
: Quản lý rủi ro    
: Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản    
: Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu    
: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước    
: Mục tiêu phát triển bền vững    
: Tổng Giám đốc    
: Trách nhiệm hữu hạn     
: Thành Phố Hồ Chí Minh     
: Tài sản cố định    
: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước    
: Chuẩn mực Kế toán Việt Nam    
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Thông Điệp Chủ Tịch
Hội Đồng Quản Trị

“Năm 2018, năm thứ 2 
của chiến lược 5 năm 
2017-2021 đã khép lại 
với việc Vinamilk tiếp 
tục vượt qua các khó 
khăn, củng cố vị trí dẫn 
đầu thị trường với những 
con số về doanh thu, lợi 
nhuận đáng khích lệ.”

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

“Trở thành biểu tượng mang tầm vóc thế 
giới trong lĩnh vực thực phẩm và thức 
uống, nơi mà tất cả mọi người đặt trọn 
niềm tin vào sản phẩm an toàn và dinh 
dưỡng”.

“Mang đến cho cộng đồng nguồn dinh 
dưỡng giá trị nhất bằng tất cả trân trọng, 
tình yêu và có trách nhiệm với cuộc sống”.

Kính gửi:  Quý cổ đông 

Một năm 2018 với rất nhiều thay đổi, biến động trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị xã hội toàn cầu và tác 
động của nó với môi trường kinh doanh, thực sự là 1 năm đầy thử thách, đặc biệt đối với ngành hàng tiêu dùng diễn 
biến không mấy thuận lợi. Dù vậy, kinh tế Việt Nam đã có những khởi sắc với tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng, sự 
phát triển khả quan của một số lĩnh vực.  

Trong thực tế thách thức đó, Vinamilk cùng với sự nỗ lực của Ban Giám đốc Điều hành và đội ngũ nhân viên Vi-
namilk, sự phối hợp chỉ đạo đồng hành của HĐQT, đã vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu – tăng 
tổng thị phần toàn ngành thêm 0,9% và ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh số và lợi nhuận đáng 
khích lệ.

Năm 2018, Vinamilk cũng đã đạt được nhiều giải thưởng, ghi nhận sự nỗ lực liên tục trong việc theo đuổi con đường 
phát triển bền vững. Uy tín thương hiệu Vinamilk – thương hiệu quốc gia - luôn chiếm được hình ảnh tốt đẹp trong 
mắt người tiêu dùng, giá trị thương hiệu ngày càng tăng cao, tiếp tục trong top dẫn đầu, đóng góp cho Nhà nước 
thông qua giá trị các khoản thuế nộp ngân sách. Về quản trị công ty, Vinamilk được các tổ chức tài chính trong 
nước và nước ngoài đánh giá là một trong năm doanh nghiệp tốt nhất trong thực hành quản trị doanh nghiệp, 
luôn tuân thủ đầy đủ sự công khai, minh bạch trong việc hài hòa các lợi ích giữa cổ đông, người lao động và sự 
phát triển của Công ty. 

Chính vì vậy, Công ty đã nhận được giải thưởng cao trong lĩnh vực báo cáo phát triển bền vững và đứng đầu về 
nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam, điều đó cũng minh chứng cho việc Vinamilk đã nỗ lực, kiên trì và gặt hái được 
thành công với con đường mình đã chọn.

Cuối năm 2018, Vinamilk càng tự hào vì được chọn là công ty thực hiện chương trình sữa học đường lớn nhất cả 
nước tại Hà Nội. Sự kiện này đã khích lệ Vinamilk trong việc tiếp tục theo đuổi các chương trình sữa học đường của 
các tỉnh thành nhằm đem đến cho trẻ em Việt Nam một tầm vóc và trí tuệ mới.

Năm 2019 đã khởi đầu với những thay đổi biến động khó lường về kinh tế, chính trị - xã hội trong và ngoài nước 
và chắc chắn sẽ có những tác động to lớn đến nhiều ngành nghề, môi trường kinh doanh sẽ phải xuất hiện nhiều 
khó khăn, thách thức mới. HĐQT Vinamilk nhận thức được thực tế này, sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng Ban Điều 
hành, dẫn dắt Vinamilk tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức vững bước trên con đường phát triển, chinh phục 
những mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2017 – 2021. Tiếp bước những thành tựu đã đạt được, nhìn về tương 
lai với tâm thế “Thay đổi để tăng trưởng”, Vinamilk sẽ bước vào năm 2019 với các nhiệm vụ chính:

   - Giữ vững vị trí dẫn đầu trong việc đem lại giá trị cao cho cổ đông.
   - Tăng trưởng hiệu quả tại thị trường nội địa và có đột phá trong hoạt động kinh doanh ở thị trường quốc tế.
   - Đầu tư thích đáng vào nguồn nhân lực và quy trình hoạt động hiệu quả.
 
Với chiến lược kinh doanh rõ ràng, được tổ chức triển khai và hỗ trợ bởi các chương trình hành động và kế hoạch 
cụ thể, được thực thi bởi đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên tài năng, giàu ý chí và quyết tâm cao, cởi mở 
và hợp tác xuất sắc, HĐQT tin tưởng rằng Vinamilk chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức và đạt được 
những mục tiêu đề ra.

Nhân dịp năm mới 2019, thay mặt HĐQT Vinamilk, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Điều hành và toàn 
thể cán bộ, nhân viên đã nỗ lực, cống hiến trong năm 2018 vừa qua và xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý 
khách, sự hợp tác và đồng hành của đối tác, Quý cổ đông. Tôi xin chúc tất cả Quý khách hàng, Quý cổ đông, các 
đối tác và toàn thể cán bộ, công nhân viên Vinamilk lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28/02/2019
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 

Lê Thị Băng Tâm 

Bà LÊ THỊ BĂNG TÂM
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28/02/2019
Tổng Giám Đốc

 

Mai Kiều Liên 
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Thông Điệp Tổng Giám Đốc Năm 2018 đã đi qua với nhiều biến động ảnh hưởng tích cực 
và cả tiêu cực đến tình hình kinh doanh của Công ty mà ảnh 
hưởng điển hình nhất là sự sụt giảm bất thường của ngành 
hàng tiêu dùng nói chung và ngành sữa nói riêng. Ban Điều 
hành đã thực hiện và triển khai đầy đủ các chiến lược kinh 
doanh của HĐQT. Tuy nhiên, với những yếu tố ảnh hưởng 
chính là khách quan của thị trường thì kết quả kinh doanh 
của Công ty đã không đạt như kỳ vọng. Cụ thể là tổng doanh 
thu hợp nhất chỉ tăng gần 3% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 
giảm nhẹ 0,7% so với năm 2017. Mặc dù vậy, thị phần của 
Vinamilk tiếp tục tăng thêm 0,9% và luôn khẳng định vị thế 
dẫn đầu ngành sữa.

Tuy nhiên, Ban Điều hành của Công ty nhận định rằng sự sụt 
giảm của ngành sữa trong năm 2018 là ngắn hạn và dự kiến 
ngành sữa Việt nam vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng bền 
vững trong dài hạn vì:

   - Mức tiêu thụ sữa bình quân trên đầu người của Việt Nam 
chỉ khoảng 19 kg  sữa/người/năm, con số này còn khá thấp 
so với các nước khu vực, chẳn hạn như Trung Quốc là 22,5 kg, 
Malaysia là 26,7 kg, Thái Lan là 31,7 kg và Hàn Quốc là 40,1 kg 
(nguồn: Euromonitor)
  - Sản phẩm sữa ngày càng phổ biến và được người tiêu 
dùng tin dùng tại Việt Nam;
   - Dân số đông trên 97 triệu người và có tháp dân số với cấu 
trúc dân số trẻ cao;

Vinamilk luôn đi tiên phong trong nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm để giới thiệu những sản phẩm được ưa chuộng 
nhất, có giá trị dinh dưỡng ngày càng cao, hoặc có nguồn 
gốc hữu cơ. Với triết lý đó, năm 2018 Vinamilk đã tung ra các 
sản phẩm tiêu biểu như: sữa chua ăn Hy Lạp (Greek Yoghurt), 
sữa chua ăn nếp cẩm, sữa chua ăn organic, sữa đậu nành 
hạt óc chó, sữa tươi 100% A2,….. những sản phầm này đã góp 
phần làm phong phú danh mục sản phẩm của Vinamilk và 
phù hợp với xu hướng tiêu dùng sữa tại Việt Nam, khu vực và 
thế giới.

Hoạt động của trang trại bò sữa Vinamilk cũng tạo nên điểm 
sáng trong năm 2018 với việc i) tăng gấp đôi qui mô trang 
trại bò sữa organic tại Đà Lạt từ 500 con lên 1.000 con, ii) khởi 
động trang trại bò sữa organic tại Thanh Hóa với qui mô 
2.000 con, iii) đầu tư mua 51% cổ phần tại Lao-Jagro Xien-
ghuoang Development Co., Ltd để phát triển trang trại bò 
sữa hữu cơ organic qui mô 4.000 con (giai đoạn 1) tại Lào. Và 
đặc biệt là lần đầu tiên tại Việt Nam, Vinamilk nhập bò sữa 
A2 thuần chủng từ New Zealand để phát triển trang trại bò 
sữa A2 tại Việt Nam. Vinamilk đã góp phần làm thay đổi bộ 
mặt ngành công nghiệp sữa tại Việt Nam, hỗ trợ cùng bà con 
nông dân thay đổi cách chăn nuôi bò sữa theo hướng hiệu 
quả hơn. 

Ngoài ra, truyền thống về trách nhiệm doanh nghiệp với cộng 
đồng và xã hội cũng được Vinamilk tiếp tục phát huy. Tất cả 
mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều 
theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. 

Bước sang năm 2019, Ban Điều hành nhận thấy nhu cầu tiêu 
dùng sữa bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tích cực hơn. Ban 
Điều hành cùng toàn bộ cán bộ nhân viên Vinamilk đã có kế 
hoạch hành động cụ thể trong từng chuỗi giá trị cụ thể với 
khẩu lệnh văn hóa “THAY ĐỔI ĐỂ TĂNG TRƯỞNG” nhằm triển 
khai chiến lược đã được HĐQT phê duyệt hướng tới mục tiêu 
đạt được thành công mới trong năm mới Kỷ Hợi này.

Kính chúc quý cổ đông sức khỏe và an khang thịnh vượng,

Kính gửi: Quý cổ đông,

“Vinamilk luôn đi tiên phong trong nghiên cứu và phát triển sản 
phẩm để giới thiệu những sản phẩm được ưa chuộng nhất, có giá 
trị dinh dưỡng ngày càng cao, hoặc có nguồn gốc hữu cơ”

Bà MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám Đốc
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Tóm tắt thông tin tài chính 2013 - 2018
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản (Hợp nhất đã kiểm toán)

Tổng doanh thu 
Lợi nhuận trước thuế 
Lợi nhuận sau thuế 
EBITDA  
Lợi nhuận phân bổ cho chủ sở hữu của Công ty 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 

Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Vốn cổ phần
Tổng nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản
Tổng nợ / Tổng tài sản
ROE
ROA

31.586 
 8.010 
 6.534 
 8.797  
 6.534 
6.533 

 22.875 
 17.545 
 8.340 
 5.307 

77%
23%
40%
31%

35.187
 7.613 

 6.068 
 8.686  
 6.069 
4.556 

 25.770 
 19.800 
 10.006 
 5.970 

77%
23%
32%
25%

 40.223 
 9.367 
 7.770 

 10.495  
 7.773 
 4.864 

 27.478 
 20.924 
 12.007 
 6.554 

76%
24%
38%
29%

 46.965 
 11.238 
 9.364 

 12.475  
 9.350 
5.831 

  29.379 
 22.406 
 14.515 
 6.973 

76%
24%
43%
33%

 51.135 
 12.229 
 10.278 
 13.558  
 10.296 

5.296 

  52.629 
 12.052 
 10.206 
 13.730  
 10.227 

5.295 

  34.667 
 23.873 
 14.515 
 10.794 

  37.366 
 26.271 
 17.417 
 11.095 

69%
31%
44%
32%

70%
30%
41%
28%

Tỷ đồng 2013 2014 20162015 2017 2018

Chỉ số ROA và ROE

Cơ cấu Vốn / Nợ

Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế

Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế

Vốn chủ sở hữu

Tổng nợ phải trả

(Tỷ đồng) (Tỷ đồng)

ROE

CAGR = 10,8% CAGR = 9,3%

ROA



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

www.vinamilk.com.vnwww.vinamilk.com.vn 18 19

Giới thiệu công ty
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.2 Thông tin cổ phần, cổ đông
2.3 Mô hình hoạt động của Công ty
2.4 Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý
2.5 Giới thiệu nhân sự chủ chốt
2.6 Giới thiệu ban thư ký
2.7 Giới thiệu kiểm toán nội bộ

21

43

47

49

53

63

64
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Lịch sử hình thành và phát triển

1976
Thành lập Nhà máy sữa 
Thống Nhất, Nhà máy sữa 
Trường Thọ, Nhà máy sữa bột 
Dielac.

Thành lập 
Chi nhánh 
bán hàng 
Hà Nội.

+ Thành lập Chi 
nhánh bán hàng 
Đà Nẵng.
+ Thành lập 
Xí nghiệp Liên 
doanh Sữa Bình 
Định (nay là 
Nhà máy sữa 
Bình Định).

Thành lập 
Chi nhánh 
bán hàng 
Cần Thơ.

Thành 
lập Nhà 
máy sữa 
Cần Thơ.

Thành 
lập Nhà 
máy sữa 
Lam Sơn.

Thành 
lập Nhà 
máy sữa 
Tiên Sơn.

Thành 
lập Nhà 
máy sữa 
Đà Nẵng.

Góp 18% vào 
CTCP APIS 
nhằm mở rộng 
và phát triển 
chuỗi giá trị các 
sản phẩm của 
Vinamilk.

+ Thành lập Trung 
tâm Sữa tươi nguyên 
liệu Củ Chi.
+ Đầu tư nắm giữ 
65% cổ phần mới 
phát hành của CTCP 
Đường Việt Nam (tiền 
thân là CTCP Đường 
Khánh Hoà).
+ Góp vốn đầu tư 
25% vốn cổ phần của 
CTCP Chế Biến Dừa Á 
Châu. 

+ Là công ty đầu tiên sản xuất sữa A2 
tại Việt Nam.
+ Đầu tư nắm giữ 51% cổ phần của 
Công ty TNHH Lao-Jargo Develop-
ment Xiengkhouang Co., Ltd.

+ Khánh thành Nhà máy sữa bột 
Việt Nam, Nhà máy sữa Việt Nam 
(Mega).
+ Công ty TNHH Bò sữa Thống 
Nhất Thanh Hóa trở thành một 
công ty con của Vinamilk với 96,11% 
VĐL do Vinamilk nắm giữ. Năm 
2017, Công ty TNHH Bò sữa Thống 
Nhất Thanh Hóa trở thành công ty 
100% vốn của Vinamilk.
+ Mua 70% cổ phần Driftwood 
Dairy Holding Corporation tại 
bang California, Mỹ và chính thức 
nắm giữ 100% cổ phần vào tháng 
5/2016.

+ Vinamilk góp 51% vốn 
thành lập Công ty An-
gkorMilk tại thị trường 
Campuchia và chính 
thức tăng mức sở hữu 
vốn lên 100% vào năm 
2017.
+ Góp 100% vốn thành 
lập công ty con Vi-
namilk Europe Spost-
ka Z Ograniczona Od-
powiedzialnoscia tại 
Ba Lan.

Mua thâu 
tóm Công 
ty Cổ phần 
Sữa Sài 
Gòn (nay 
là Nhà 
máy sữa 
Sài Gòn).

Thành lập 
Nhà máy 
sữa Nghệ 
An.

Cổ phần hóa và 
chính thức chuyển 
đổi thành Công ty Cổ 
phần Sữa Việt Nam.

+ Chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Tp. 
HCM (HOSE) vào ngày 19/1/2006.
+ Thành lập Phòng khám An Khang tại Tp. HCM. Đây là 
phòng khám đầu tiên tại Việt Nam với công nghệ thông tin 
trực tuyến.
+ Tháng 11, thành lập Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam.

+ Góp vốn 10 triệu USD (19,3% vốn điều lệ) vào công ty 
Miraka Holdings Limited. Năm 2015, tăng vốn đầu tư 
tại Miraka Holdings Limited lên 22,81%.
+ Thành lập Nhà máy Nước giải khát Việt Nam.

1994

1996

1998 2001

20072008

2012

2016

2017
20182013 2014

2004

2005

2003

20062010

Bắt đầu hành trình từ năm 1976, Vinamilk liên tục đầu tư phát triển năng lực sản xuất 
kinh doanh, mở rộng thị trường
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Tuân thủ 5 giá trị cốt lõi và triết lý kinh doanh

Giá trị cốt lõi Triết lý kinh doanh

CHÍNH TRỰC TUÂN THỦ

TÔN TRỌNG ĐẠO ĐỨC

CÔNG BẰNG

Liêm chính, Trung 
thực trong ứng xử 

và trong tất cả các 
giao dịch.

Tuân thủ Luật pháp, 
Bộ Quy Tắc Ứng Xử 

và các quy chế, chính 
sách, quy định của 

Công ty.

Tôn trọng bản thân, 
Tôn trọng đồng nghiệp, 
Tôn trọng Công ty, Tôn 
trọng đối tác, Hợp tác 

trong sự tôn trọng.

Tôn trọng các tiêu 
chuẩn đã được thiết lập 
và hành động một cách

đạo đức.

Công bằng với nhân 
viên, khách hàng, nhà 
cung cấp và các bên 

liên quan khác.

CHẤT
LƯỢNG

NHU
CẦU

SÁNG
TẠO

Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm được yêu thích ở mọi khu vực, lãnh thổ. Vì thế chúng 
tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Vinamilk. Vinamilk xem 
khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Chính sách chất lượng
Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với 
khách hàng bằng cách đa dạng hóa 
sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo chất 
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với 
giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức 
kinh doanh và tuân theo luật định.
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Đa dạng hóa sản phẩm với hơn
250 SKUs và các ngành hàng chính:
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SỮ
A 

NƯ
Ớ

C

Sữa tươi 100% hữu cơ tiêu chuẩn 
châu Âu

Dành cho trẻ em
ADM GOLD

Sữa tươi 100% A2

Dành cho người lớn
Flex

Fino

Sữa tươi 100% tiệt trùng

SỮA TƯƠI 100%

SỮA TIỆT TRÙNG BỔ SUNG VI CHẤT SỮA TIỆT TRÙNG “DINH DƯỠNG
HÀNG NGÀY”

Sữa tươi 100% tiệt trùng
nhập khẩu từ New Zealand 

Sữa tươi 100% thanh trùng
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30 31

SỮ
A 

BỘ
T 

TR
Ẻ 

EM
 &

 B
À 

M
Ẹ

Optimum Gold

Dielac Grow Plus Đỏ

Dielac Alpha Gold

Dielac Pedia

Optimum Comfort

Dielac Grow Plus Xanh

Dielac Alpha

Optimum Mama Gold

Dielac Grow

Dielac Mama Gold

DÒNG CAO CẤP

DÒNG ĐẶC TRỊ

DÒNG PHỔ THÔNG



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

32 33

SỮ
A 

BỘ
T 

& 
BỘ

T 
DI

NH
 D

ƯỠ
NG Sure Prevent

Bột Dinh Dưỡng Redielac 4 trong 1

Bột Dinh Dưỡng Redialac đa dạng hương vị Mặn, Ngọt cho bé

Vinamilk dinh dưỡngSure Diecerna CanxiPro

SỮA BỘT NGƯỜI LỚN

BỘT DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ EM
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SỮ
A 

CH
UA

 Ă
N

DÒNG CAO CẤP

DÒNG CHUYÊN BIỆT CAO CẤP

DÒNG PHỔ THÔNG

DÀNH CHO TRẺ EM
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SỮ
A 

CH
UA

 U
Ố

NG DÒNG SỮA CHUA UỐNG SUSU, PHÔ MAI UỐNG

DÒNG SỮA CHUA UỐNG VINAMILK
ĐẸP DA CHO NỮ GIỚI

DÒNG SỮA CHUA UỐNG MEN SỐNG PROBI CHO CẢ NHÀ

DÒNG CACAO LÚA MẠCH
SUPERSUSU
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Ngôi Sao Phương Nam

Ông Thọ

Kem Twin Cows

Kem YOLO

Kem Subo

Tài Lộc

Kem Vinamilk

Kem Delight

SỮ
A 

ĐẶ
C 

CÓ
 Đ

ƯỜ
NG

 &
 K

EM
SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG

KEM

Nhóc Kem
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SỮ
A 

ĐẬ
U 

NÀ
NH

 - 
NƯ

Ớ
C 

TR
ÁI

 C
ÂY

 - 
NƯ

Ớ
C 

GI
ẢI

 K
HÁ

T

Sữa đậu nành Hạt óc chó

Trà atiso Vfresh

Nước Nha Đam
Vfresh

Nước Chanh muối
Icy

Nước Đóng Chai
Icy

Sữa đậu nành Vinamilk

Nước trái cây sữa
Vfresh Smoothies

Dòng 100%

SỮA ĐẬU NÀNH

NƯỚC TRÁI CÂY & NƯỚC GIẢI KHÁT

Dòng Necta
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Biến động giá của Vinamilk (“VNM”) so với VN-Index.
(giá đóng cửa điều chỉnh từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

43

Thông Tin Cổ Phần, Cổ Đông

được niêm yết trên thị trường chứng 
khoán chính của Thành phố Hồ Chí 
Minh (“HOSE”), Việt Nam vào ngày 
19/01/2006.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

MÃ CHỨNG KHOÁN 
TRÊN HOSE: VNM

Năm tài chính kết thúc

Kiểm toán độc lập

Chính sách cổ tức

Giá đóng cửa điều chỉnh

31 tháng 12

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế

(từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018):
113.378

đồng / cổ phiếu

THẤP NHẤT

173.788
đồng / cổ phiếu

CAO NHẤT

Thông tin liên lạc của Ban Quan hệ Nhà đầu tư:
Ban Quan hệ nhà đầu tư – Bộ phận Tài chính
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84 – 28) 541 55555, Số nội bộ: 108401
Email: tcson@vinamilk.com.vn
Website: https://www.vinamilk.com.vn/
   https://www.giacmosuaviet.com.vn/
   https://www.youtube.com/user/vinamilk
Trang quan hệ cổ đông: https://www.vinamilk.com.vn/vi/lien-he-thong-tin-co-dong

Số lượng cổ phiếu VNM được giao dịch hàng tháng
(không bao gồm giao dịch thỏa thuận)

(Đơn vị tính: Triệu cổ phiếu)

Tăng trưởng so với đầu năm (lần)

* Trong năm có đợt phát hành cổ phiếu thưởng 5:1. Giá cổ phiếu trên đã được điều chỉnh sau đợt chia tách

VNM VNINDEX



Cổ phần và cơ cấu cổ đông
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Danh sách 20 cổ đông lớn nhất 

Thống kê danh sách cổ đông 

Danh sách cổ đông lớn

Tại ngày 31/12/2018, số lượng cổ phần của Công ty như sau: (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2018)

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2018)

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2018)

Ghi chú: (1) F&NBev Manufacturing Pte, Ltd là công ty con 100% thuộc quyền sở hữu của F&N Dairy Investments Pte, Ltd. 

Vốn điều lệ đăng ký      : 17.416.877.930.000 đồng
Vốn thực góp của cổ đông     : 17.416.877.930.000 đồng
Tổng khối lượng cổ phần đã phát hành và niêm yết : 1.741.687.793 cổ phần.
Số lượng cổ phiếu quỹ      : 276.210 cổ phần.
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành    : 1.741.411.583 cổ phần
Loại cổ phần       : phổ thông
Mệnh giá        : 10.000 đồng 
Giá trị vốn hóa trên thị trường     : 208.969 tỷ đồng

Cổ đông lớn (>= 5%)
Trong nước
Nước ngoài
Cổ phiếu quỹ
Cổ đông khác (<5%)
Trong nước
Nước ngoài

SCIC
F&N Dairy Investments Pte Ltd (1)
F&NBev Manufacturing Pte, Ltd (1) 
Platinum Victory Pte, Ltd

1.160.467.659

627.063.835

533.403.824

276.210 

580.943.924 

83.058.931 

497.884.993 

         627.063.835 

         301.496.383 

           47.026.980 

         184.880.461 

66,63%

36,00%

30,63%

0,02%

33,35%

4,76%

28,59%

36,00%

17,31%

2,70%

10,62%

Trong đó
Trong nước
Nước ngoài

710.398.976 

1.031.288.817 

40,79%

59,21%

Số lượng cổ phần

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ sở hữu (%)

Tỷ lệ sở hữu (%)

TỔNG CỘNG 1.741.687.793 100,00%

Số lượng cổ phần

1.405.126.835 80,68%TỔNG CỘNG

Tỷ lệ sở hữu (%)

1. SCIC

2. F&N Dairy Investments Pte Ltd

3. Platinum Victory Pte. Ltd

4. F&NBev Manufacturing Pte. Ltd

5. Matthews Pacific Tiger Fund

6. Arisaig Asia Consumer Fund limited

7. The Emerging Markets Fund of the Genesis 

Group Trust For Employee Benefit Plans

8. The Genesis Emerging Markets Investment 

Company

9. Deutsche Bank AG London

10. Vietnam Ventures Ltd

11. Matthews Asia Dividend Fund

12. Government of Singapore

13. Vietnam Enterprise Investments Limited

14. Citi Group Global Markets Ltd

15. Stichting Depository APG Emerging Markets 

Equity Pool

16. Employees Provident Fund Board

17. Oppenheimer Developing Markets Fund

18. Norges Bank

19. BMO Investments II (Ireland) Public Limited 

Company

20. Morgan Stanley and Co.International Plc

627.063.835

301.496.383

184.880.461

47.026.980

34.361.440

28.800.652

21.205.179

20.419.300

19.273.408

17.217.016

15.811.294

15.017.385

12.589.607

11.392.768

10.865.869

9.961.934

7.394.680

7.142.888

6.761.444

6.444.312

36,00%

17,31%

10,62%

2,70%

1,97%

1,65%

1,22%

1,17%

1,11%

0,99%

0,91%

0,86%

0,72%

0,65%

0,62%

0,57%

0,42%

0,41%

0,39%

0,37%
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Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý

Công ty TNHH MTV Bò 
Sữa Việt Nam (100%)

Angkor Dairy Products
Co., Ltd. (100%)

Miraka Holdings
Limited (22,81%)

Driftwood Dairy Holding 
Coporation (100%)

Công ty TNHH MTV Bò 
Sữa Thống Nhất Thanh 

Hoá (100%) - 02 trang trại

Công ty TNHH MTV Bò 
Sữa Việt Nam (100%)

- 10 trang trại
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Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý
Vinamilk là Công ty tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình quản trị tiên tiến (không 
có Ban Kiểm soát).
 
Theo đó, Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo Công ty có hệ thống 

kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả. Mô hình này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2017.

Chú thích:

Báo cáo trực tiếp

Báo cáo theo
chức năng bộ phận
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Bà LÊ THỊ BĂNG TÂM
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT độc lập

Bà MAI KIỀU LIÊN
Thành viên HĐQT điều hành

Ông LÊ THÀNH LIÊM
Thành viên HĐQT điều hành

Ông ĐỖ LÊ HÙNG

Thành viên HĐQT độc lập

Ông NGUYỄN BÁ DƯƠNG

Thành viên HĐQT độc lập 

Ông NGUYỄN CHÍ THÀNH

Thành viên HĐQT không điều hành

Ông MICHAEL CHYE HIN FAH
Thành viên HĐQT không điều hành

Ông ALAIN XAVIER CANY
Thành viên HĐQT không điều hành

Bà ĐẶNG THỊ THU HÀ
Thành viên HĐQT không điều hành

Ông LEE MENG TAT
Thành viên HĐQT không điều hành

Hội đồng Quản trị

Bà MAI KIỀU LIÊN
Tổng Giám đốc

Ông MAI HOÀI ANH
Giám đốc Điều hành 
Kinh doanh Quốc tế 

Ông TRỊNH QUỐC DŨNG

Giám đốc Điều hành 
Phát triển vùng nguyên liệu

Ông LÊ THÀNH LIÊM
Giám đốc Điều hành Tài chính, 

kiêm Kế toán trưởng

Ông TRẦN MINH VĂN
Giám đốc Điều hành Sản xuất

Bà NGUYỄN THỊ THANH HOÀ
Giám đốc Điều hành Chuỗi Cung ứng

Bà BÙI THỊ HƯƠNG

Giám đốc Điều hành Nhân sự 
- Hành chính & Đối ngoại 

Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Giám đốc Điều hành
Nghiên cứu và Phát triển

Ông PHAN MINH TIÊN
Giám đốc Điều hành Marketing 

kiêm điều hành
Khối Kinh doanh Nội Địa.

Ban Điều hành
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Giới thiệu
Nhân sự chủ chốt

Bà LÊ THỊ BĂNG TÂM
Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT độc lập

Bà MAI KIỀU LIÊN
Thành viên HĐQT điều hành

Tổng Giám Đốc

Bà sinh năm 1947. Bà là thành viên
HĐQT của Vinamilk  từ  tháng

4/2013 và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch 
HĐQT từ tháng 7/2015.

Bà sinh năm 1953. Bà là Chủ tịch 
HĐQT từ tháng 11/2003 đến năm

2015 và sau đó vẫn tiếp tục là thành viên 
HĐQT cho đến nay. Bà là Tổng Giám 
đốc Công ty Vinamilk từ tháng 12/1992.

01 02

- Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Tài chính Leningrad, Liên Xô (năm 1989). 
- Chứng chỉ Tài chính Quốc tế, Trường North University London, Anh Quốc (năm 2011).
- Cử nhân Tài chính Kế toán, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội.
- Chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty.

- Chứng chỉ Quản lý Kinh tế, Đại học Kỹ sư Kinh tế Leningrad, Nga.
- Chứng chỉ Quản lý Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia, Việt Nam.
- Kỹ sư công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, Đại học Công nghiệp Chế biến thịt và sữa, Moscow, Nga.
- Chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty.

- Chủ tịch HĐQT, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam.
- Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa.
- Thành viên HĐQT, Driftwood Dairy Holding Corporation.
- Đại diện chủ sở hữu, Vinamilk Europe Spóstka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia.
- Chủ tịch HĐQT, Lao-Jagro Development Xiengkhuoang Co, Ltd.
- Thành viên HĐQT, Miraka Holdings Limted.

- Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tài chính, quản lý Nhà nước và các lĩnh vực khác. 
- Từ năm 2006 đến nay, bà đã tham gia vào HĐQT của nhiều công ty khác nhau, tiêu biểu là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đầu 
tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), Thành viên, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank). 
- Bà là thành viên, tư vấn của nhiều tổ chức quan trọng: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Hội đồng chính sách tiền tệ quốc gia, 
Ủy viên Ủy ban: Hợp tác kinh tế quốc tế, Các ban chỉ đạo ODA, Đầu tư nước ngoài các chương trình dự án lớn của Chính phủ.
- Từ năm 1995 đến năm 2006, bà là Thứ trưởng, Ủy viên Ban cán sự Bộ Tài chính.
- Hơn 20 năm công tác (1974 – 1995), bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý khác nhau: Phó truởng phòng - Vụ cân đối Tài chính, 
Phó vụ trưởng - Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Phó cục trưởng, Cục trưởng, Tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Trung ương.
- Bà từng tham gia công tác giảng dạy, là giảng viên của trường Đại học tài chính kế toán Hà Nội trong khoảng thời gian từ 
năm 1969 đến 1974.

- Bà có hơn 25 năm kinh nghiệm trong vai trò Tổng Giám đốc (từ 1992 đến nay), lãnh đạo Vinamilk qua nhiều thời kỳ. Trong 
suốt quá trình đó, bà đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Huân chương lao động Hạng Nhất do 
Nhà nước trao tặng (2006); 4 lần được Forbes bình chọn là Một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á (2012 – 2015); 
giải thưởng Nhà quản trị doanh nghiệp xuất sắc (2014) do Corporate Governance Asia bình chọn; giải thưởng Nikkei, giải New 
Zealand Asia cho những đóng góp của bà; giải thưởng “Thành tựu trọn đời” do Forbes lần đầu vinh danh (2018).
- Trước đó, bà có hơn 8 năm công tác (1984 – 1992) với vị trí Phó Tổng Giám đốc Vinamilk, phụ trách lĩnh vực kinh tế.
- Từ năm 1976 đến năm 1983, bà trải qua các vị trí tại nhiều bộ phận khác nhau ở nhiều nhà máy và trở thành Phó Giám đốc Kỹ 
thuật – nhà máy sữa Thống Nhất năm 1982.

Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại các tổ chức khác

Chức vụ tại các tổ chức khác

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm

01

02
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Ông NGUYỄN BÁ DƯƠNG
Thành viên HĐQT độc lập

Ông sinh năm 1959. Ông là thành viên HĐQT độc lập 
từ tháng 4/2017.

- Kiến trúc sư, Đại học Xây dựng Kiev, Ukraine.
- Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- Chủ tịch HĐQT, CTCP Xây dựng Coteccons.

- Thành viên HĐQT, VIOD.

- Ông là người mạnh mẽ, quyết đoán và có tầm nhìn 
rộng, đặc biệt luôn coi trọng chữ tín trong kinh doanh. 
- Với kiến thức và thực tiễn tại trường Đại học Xây dựng 
Kiev, Ucraina (1984), ông trở về nước và có hơn 35 năm 
kinh nghiệm trong việc quản lý doanh nghiệp xây dựng. 
Ông là người sáng lập và điều hành Coteccons từ năm 
2002. Tháng 7/2017, ông thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc 
để tập trung hơn vào vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
Coteccons Group.
- Ông đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của 
Bộ xây dựng vì có nhiều thành tích trong việc thúc đẩy 
và phát triển ngành Xây dựng Việt Nam và góp phần 
thay đổi diện mạo Đất nước. Ông được vinh danh trong 
Top 50 Nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc của Việt 
Nam do tạp chí Forbes bình chọn. Ông được Tạp chí Nhịp 
cầu Đầu tư bình chọn là một trong mười Nhà Lãnh đạo 
phát triển đội ngũ xuất sắc nhất Việt Nam.

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại tổ chức khác

Chức vụ tại tổ chức khác

Kinh nghiệm
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Ông ALAIN XAVIER CANY
Thành viên HĐQT không điều hành

Ông sinh năm 1949. Ông là thành viên HĐQT không 
điều hành từ tháng 3/2018

- Tú tài, Viện Đại học Paris

- Trưởng đại diện Jardine Matheson Limited (Việt Nam), 
công ty mẹ của Jardine Cycle & Carriage Limited.
- Chủ tịch Hội đồng tín thác Saigon Children’s Charity CIO
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Siam City Cement (Việt 
Nam) (2/2017)
- Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV TM-ĐT Liên Á Châu 
(1/2014)

- Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý doanh 
nghiệp tại nhiều tổ chức tài chính.
- Từ năm 2007 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng 
đại diện – Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson Limited 
(Việt Nam).
- Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2003, 
ông đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ phận phát triển kinh 
doanh Châu Âu – HSBC châu Á Thái Bình Dương, rồi sau 
đó giữ chức vụ Chủ tịch và Tổng Giám đốc ngân hàng 
HSBC Việt Nam (2003 – 2007).
- Trong hơn 30 năm từ 1969 đến 2000, ông trải qua 
nhiều vị trị quản lý cấp cao tại tổ chức tài chính Credit 
Commercial de France và Banque Worms. 
- Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm nhiều vị trị cố vấn ngoại 
thương chính phủ Pháp và là Chủ tịch của Eurocharm, 
Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam và là thành viên HĐQT 
của Ngân hàng Á Châu
- Ông từng được Chính phủ Pháp trao tặng Huân Công 
Bội Tinh và Đệ Ngũ Đẳng Bắc Đầu Bội Tinh và được Thủ 
tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trao 
tặng Huân Công Hữu Nghị.

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại các tổ chức khác

Kinh nghiệm
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Bà ĐẶNG THỊ THU HÀ
Thành viên HĐQT không điều hành

Bà sinh năm 1973 và là thành viên HĐQT từ tháng 
4/2017.

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA), Viện quản trị 
kinh doanh.
- Cử nhân kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học kinh 
tế quốc dân.
- Cử nhân ngoại ngữ (Tiếng Anh), Đại học quốc gia 
Hà Nội.
- Chứng chỉ hành nghề Tư vấn tài chính doanh nghiệp, 
Trung tâm đào tạo Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Thành viên HĐQT, CTCP Dược Hậu Giang.
- Thành viên HĐQT, CTCP Thuốc ung thư Benovas.
- Phó trưởng Ban Đầu tư 3, SCIC.

- Bà bắt đầu công tác trong HĐQT các công ty từ 
năm 2013. Bà hiện là thành viên HĐQT tại CTCP 
Thuốc ung thư Benovas.
- Bà đã công tác tại SCIC được 9 năm và làm việc tại 
các vị trí khác nhau thuộc Ban Quản lý vốn đầu tư. Bà 
hiện đang giữ chức Phó trưởng Ban Đầu tư 3. 
- Trước đó, bà công tác hơn 8 năm trong lĩnh vực tư 
vấn tài chính và kế toán tuân thủ tại Công ty cổ phần 
Chứng khoán Tràng An (2007 - 2008) và Ngân hàng 
Mizuho Hà Nội (2000 - 2007).
- Bà đạt bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 
2015. 

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại các tổ chức khác

Kinh nghiệm

Ông ĐỖ LÊ HÙNG
Thành viên HĐQT độc lập

Ông sinh năm 1969 và là thành viên HĐQT độc lập từ 
tháng 4/2017

- Thạc sỹ Quản lý công và tốt nghiệp quản lý công, Trường 
hành chính quốc gia - Cộng hòa Pháp.
- Bằng Thanh tra kho bạc, Trường Kho bạc quốc gia - Cộng 
hòa Pháp.
- Cử nhân Tài chính, Kế toán, Trường Đại học Tài chính Kế 
toán Hà Nội.
- Chứng chỉ Quản lý tài chính công, Chứng chỉ Kế toán, 
Kiểm toán, Chứng chỉ Quản lý Tài chính công, Chứng chỉ 
Chương trình Ủy ban Kiểm toán chuyên sâu được cấp bởi 
các tổ chức ngoài nước.

- Ông là Thành viên HĐQT, Viện thành viên HĐQT Việt 
Nam (VIOD) từ tháng 4 năm 2018
- Ông có hơn 8 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Giám 
đốc Kiểm toán và Kiểm soát Nội bộ tại Big C Việt Nam.
- Ông có gần 6 năm kinh nghiệm với vị trí Vụ phó Vụ Kế 
toán - Kho bạc Nhà nước.
- Trước đó, ông cũng có hơn 11 năm kinh nghiệm công tác 
tại Vụ Kế toán - Kho bạc Nhà nước ở cấp Chuyên viên, 
Chuyên viên chính.
- Ông có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 1997 đến 
2006.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm
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Ông LÊ THÀNH LIÊM
Thành viên HĐQT điều hành
Giám đốc Điều hành Tài chính, kiêm Kế toán trưởng

Ông sinh năm 1973 và là thành viên HĐQT từ tháng 
4/2017.

- Thạc sỹ Tài chính và Thương mại Quốc tế, Đại học 
Leeds Metropolitan (Anh Quốc) (năm 2012).
- Cử nhân kinh tế, Đại học Tài chính Kế toán TP. HCM 
(năm 1994).

- Thành viên HĐQT, CTCP Đường Việt Nam.

- Ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành Tài chính 
kiêm Kế toán trưởng từ năm 2015.
- Trước đó, ông đã có hơn 12 năm kinh nghiệm đảm 
nhận các vị trí quản lý tại phòng Tài chính – Kế toán tại 
Vinamilk như: Phó phòng Kế toán, Kế toán trưởng. 
- Từ năm 1994 – 2003, ông trải qua nhiều vị trí khác nhau 
tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Vinamilk.

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại tổ chức khác

Kinh nghiệm

Ông LEE MENG TAT
Thành viên HĐQT không điều hành

Ông sinh năm 1963. Ông là thành viên HĐQT không điều 
hành từ tháng 9/2016

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Đại học Hoàng Gia, 
Anh Quốc (1997).
- Kỹ sư cơ khí, Đại học Quốc gia Singapore (1988).
- Chứng chỉ Chương trình Quản lý nâng cao, Đại học 
Harvard (2005).
- Chứng chỉ Chương trình Giám đốc toàn cầu, INSEAD 
(2017). 

- Giám đốc Điều hành, ngành nước giải khát không cồn, 
Fraser & Neave Ltd.
- Thành viên HĐQT, Fraser & Neave Holdings Berhad.

- Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý doanh 
nghiệp, quản lý kinh tế tại nhiều tổ chức tư nhân và cơ 
quan nhà nước.
- Từ năm 2015 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí thành viên 
HĐQT của Fraser & Neave Holdings Berhad.
- Trong khoảng thời gian hơn 18 năm, từ năm 1997 đến 
năm 2015, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao ở 
các công ty trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng và Du lịch như 
Fraser & Neave, Heineken-APB (Trung Quốc), công ty 
TNHH Dịch vụ Quản trị,  công ty TNHH nhà máy bia Châu 
Á – Thái Bình Dương, và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên 
Singapore. 
- Từ năm 1994 đến năm 1996, ông giữ vị trí Phó Giám đốc, 
Phụ trách du lịch vùng thuộc Hội đồng du lịch Singapore. 
- Trước đó, ông là trợ lý trưởng bộ phận Phát triển Kinh 
doanh quốc tế - Hội đồng phát triển kinh tế Singapore từ 
năm 1993 đến năm 1994.

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại các tổ chức khác

Kinh nghiệm
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Ông MICHAEL CHYE HIN FAH
Thành viên HĐQT không điều hành

Ông sinh năm 1959. Ông là thành viên HĐQT độc lập 
từ tháng 4/2017.

- Thạc sỹ kinh doanh (loại Xuất sắc) và Cử nhân kinh 
doanh (loại Xuất sắc) chuyên ngành Tài chính – Kế 
toán, Đại học Massey, New Zealand.
- Thành viên của Singapore Institute of Directors (SID) 
từ năm 1999.
- Thành viên của Institute of Singapore Chartered 
Accountant (SCA) từ năm 2003.
- Thành viên của Institute of Chartered Secretariats 
and Administrations (ACIS) từ năm 1990.

- Phó chủ tịch tại Thai Beverage Public Company.
- Thành viên Ủy ban Điều hành và Ủy ban Kiểm Soát 
Rủi Ro của Fraser and Neave Ltd.
- Thành viên HĐQT không điều hành tại các tổ 
chức: Marketing Magic Pte Ltd, DECCO 235, Heritas 
Capital Management Pte Ltd, IMC Pan Asia Alliance 
Corporation, Prudence Holdings Limited.

- Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm tham gia vào 
HĐQT nhiều công ty khác nhau. Hiện ông là thành 
viên HĐQT dự khuyết của Fraser and Neave Ltd. và 
là thành viên HĐQT không điều hành tại các công ty 
trực thuộc tập đoàn ThaiBev. 
- Ông có hơn 22 năm kinh nghiệm làm CEO các công 
ty tài chính và đầu tư. Ngoài ra, ông còn có kinh 
nghiệm làm việc ở nhiều quốc gia Châu Á.
- Trước đó, ông từng tham gia công tác giảng dạy, là 
giảng viên trẻ tại New Zealand.

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại các tổ chức khác

Kinh nghiệm

Ông NGUYỄN CHÍ THÀNH
Thành viên HĐQT không điều hành

Ông sinh năm 1972. Ông là thành viên HĐQT không 
điều hành của Vinamilk từ tháng 3/2018.

- Thạc sỹ Chính sách công, Học viện Quốc gia về nghiên 
cứu chính sách, Nhật Bản. (năm 2003).
- Cử nhân Kinh doanh thương mại, Đại học Kinh tế Quốc 
dân Hà Nội (năm 1994).

- Chủ tịch HĐQT, CTCP Dược Hậu Giang.
- Thành viên HĐQT, Ngân hàng TMCP Quân Đội.

- Từ 2015 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng 
Giám đốc tại SCIC.
- Trước đó, ông trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao 
khác nhau tại SCIC, Trưởng ban Quản lý Vốn đầu tư 3, 
Giám đốc Chi nhánh phía Nam (2013-2015); Trưởng ban 
Quản lý Rủi ro (2010-2013); Phó Trưởng ban, Trưởng 
ban Chiến lược (2006-2010).
- Trước khi gia nhập SCIC, ông có 9 năm công tác tại 
Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại các tổ chức khác

Kinh nghiệm
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Ông MAI HOÀI ANH
Giám đốc Điều hành Kinh doanh Quốc tế

Ông TRỊNH QUỐC DŨNG
Giám đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu

Ông sinh năm 1970. Ông gia nhập Vinamilk năm 1996 
và được bổ nhiệm Giám đốc Điều hành Kinh doanh 
Quốc tế từ tháng 12/2018.

Ông sinh năm 1962, gia nhập Vinamilk năm 2005.

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Bolton, Anh 
Quốc (năm 2012).
- Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 
Minh.

- Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành Kinh 
doanh Quốc tế từ tháng 12/2018.
- Từ năm 2012 đến tháng 12/2018, ông giữ vị trí Giám 
đốc Điều hành Kinh doanh. Bên cạnh đó, ông đảm 
nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành Hoạt động hơn 2 năm 
với chức năng quản lý chung các lĩnh vực: Marketing, 
Kinh doanh, Chuỗi cung ứng, Sản xuất, Nghiên cứu và 
Phát triển.
- Suốt 9 năm công tác (2003 – 2012), ông nắm giữ 
nhiều vị trí quản lý tại phòng Xuất nhập khẩu Vinamilk 
như: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Giám đốc Xuất 
nhập khẩu, phụ trách việc kinh doanh xuất khẩu và 
nhập khẩu nguyên vật liệu. 
- Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 
năm 2003, ông trải qua các vị trí: Nhân viên xuất nhập 
khẩu, Phó phòng và phụ trách phòng Xuất nhập khẩu.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm

- Kỹ sư Năng lượng và tự động hóa, Đại học Bách 
khoa Odessa, Liên Xô cũ (năm 1985).

- Giám đốc, Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam (1).
- Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Bò Sữa Thống 
Nhất Thanh Hóa (1).
- Thành viên HĐQT, Lao-Jagro Xiengkhouang Co, Ltd.

(1) Công ty con 100% vốn của Vinamilk.

- Từ năm 2014 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Giám 
đốc Điều hành Phát triển vùng nguyên liệu.
- Trong 10 năm tại Vinamilk (2005 – 2014), ông đảm 
nhiệm vị trí Giám đốc tại các nhà máy khác nhau của 
Vinamilk, như Nhà máy sữa Nghệ An, Nhà máy sữa 
Việt Nam. 
- Trước khi gia nhập Vinamilk, ông làm Giám đốc 
Trung tâm tư vấn dịch vụ đầu tư công nghiệp Điện 
trong 6 năm (1998 – 2005).
- Từ năm 1987 đến năm 1998, từng công tác ở các vị 
trí khác nhau tại các doanh nghiệp và cơ quan Nhà 
nước, tiêu biểu: Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, Sở 
Khoa học Công nghệ Môi trường Nghệ Tĩnh (nay là 
Nghệ An và Hà Tĩnh).

Trình độ chuyên môn

Chức vụ tại các tổ chức khác

Kinh nghiệm
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Bà NGUYỄN THỊ THANH HOÀ
Giám đốc Điều hành Chuỗi Cung ứng

Bà BÙI THỊ HƯƠNG
Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính &
Đối ngoại

Bà sinh năm 1955 và gia nhập Vinamilk năm 1983. Bà sinh năm 1962 và gia nhập Vinamilk năm 2005.

- Kỹ sư chuyên ngành Công Nghệ Chế biến Sữa 
(1978), Đại học Công Nghệ Chế biến Thịt và Sữa 
Moscow (nay là trường Đại học Tổng hợp Quốc gia 
Công Nghệ Sinh học Ứng dụng Moscow).

- Tại Vinamilk trong hơn 19 năm (1999 – nay), bà trải 
qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Vinamilk như Phó 
Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành Sản xuất và 
Phát triển sản phẩm và hiện nay là Giám đốc Điều 
Hành Chuỗi Cung Ứng.
- Trước đó, trong thời gian từ năm 1983 đến năm 1999, 
bà công tác tại nhiều vị trí khác nhau như Kỹ sư Công 
Nghệ, Phó Giám đốc và trở thành Giám đốc Nhà máy 
sữa Trường Thọ kiêm Giám đốc Nhà máy sữa Hà Nội 
từ năm 1995.
- Trước khi gia nhập Vinamilk, bà từng là giảng viên 
tại Đại học Bách khoa, Thành phố Hồ Chí Minh trong 
gần 6 năm (1978 – 1983).

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm

- Cử nhân Nga Văn, chuyên ngành Phiên dịch, Đại học 
Ngoại ngữ Quốc gia Orion, Liên Xô cũ (năm 1985).
- Cử nhân Kinh tế - Quản trị Kinh doanh và Công 
đoàn, Đại học Công đoàn (năm 2000). 

- Từ năm 2015, bà là Giám đốc Điều hành Nhân sự - 
Hành chính & Đối ngoại. 
- Suốt gần 10 năm công tác (2005 – 2014), bà trải qua 
các vị trí: Quản lý hoạt động đối ngoại, Giám đốc đối 
ngoại tại Bộ phận Đối ngoại – Vinamilk. 
- Trước khi gia nhập Vinamilk, bà đã có hơn 17 năm 
kinh nghiệm công tác tại Công ty Bóng đèn Điện 
Quang và đảm nhiệm các chức vụ: Phó Phòng kế 
hoạch vật tư, Trưởng Phòng tiêu thụ, Giám đốc Điều 
hành Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, 
thành viên HĐQT.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm
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- Thành viên HĐQT, CTCP Đường Việt Nam.

Chức vụ tại tổ chức khác
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Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH
Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển

Ông PHAN MINH TIÊN
Giám đốc Điều hành Marketing kiêm Điều 
hành Khối Kinh doanh Nội Địa

Ông sinh năm 1964, và gia nhập Vinamilk năm 1988. Ông sinh năm 1970 và gia nhập Vinamilk năm 2014.

- Kỹ sư, chuyên ngành Kỹ thuật Hoá học và Thực 
phẩm, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh 
(năm 1989). 
- Cử nhân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (năm 1997).
- Cử nhân, chuyên ngành Ngữ văn Anh, Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh (năm 
2001).

- Từ năm 2015, ông là Giám đốc điều hành Nghiên cứu 
và Phát triển.
- Tại Vinamilk trong hơn 9 năm (2009 – nay), ông đảm 
nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Vinamilk như Giám 
đốc Điều hành Chuỗi cung ứng, Giám đốc Điều hành 
Sản xuất và Nghiên cứu & Phát triển, và Giám đốc Điều 
hành Nghiên cứu & Phát triển.
- Trước đây, gần 22 năm công tác (1988 – 2009), ông 
trải qua nhiều vị trí thuộc các bộ phận khác nhau tại 
các Nhà máy Vinamilk như Nhà máy sữa Thống Nhất, 
Cần Thơ,… và trở thành Giám đốc – Nhà máy sữa Cần 
Thơ năm 2004.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm

Cử nhân, Học viện Quản lý Moscow, Nga.

- Từ tháng 12/2018, ông được ủy quyền kiêm điều 
hành Khối Kinh doanh Nội Địa.
- Từ tháng 5/2014 đến nay, ông là Giám đốc điều hành 
Marketing, Vinamilk.
- Trước khi gia nhập Vinamilk, ông có hơn 17 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, xây dựng các 
thương hiệu hàng đầu và nắm giữ các vị trí quản lý 
cấp cao tại các công ty đa quốc gia: 
+ Giám đốc Marketing – Samsung Việt Nam (2013 - 
2014).
+ Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành Thực phẩm – 
Unilever Việt Nam (2008- 2013).
+ Trước đó ông trải qua nhiều vị trí quản lý Marketing 
và Kinh Doanh tại Unilever Việt Nam (1996 - 2008).

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm
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Ông TRẦN MINH VĂN
Giám đốc Điều hành Sản xuất

Ông sinh năm 1960 và gia nhập Vinamilk năm 1981. 

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Bách khoa Hà Nội 
(năm 2004).
- Cử nhân, chuyên ngành Luật thương mại, Đại học Luật Hà 
Nội (năm 2001).
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh (năm 1994).
- Kỹ sư Cơ khí, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh 
(năm 1981).

- Từ tháng 12/2015 đến nay, ông là Giám đốc Điều hành - 
Sản xuất.
- Gần 10 năm công tác (2006 – 2015), ông đảm nhiệm vị trí: 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án, Giám đốc Điều hành 
Dự án.
- Suốt 25 năm công tác (1981 – 2006), ông trải qua nhiều vị 
trí khác nhau tại các nhà máy Vinamilk và trở thành Giám 
đốc – Nhà máy sữa Thống Nhất năm 1994.

Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm
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- Thành viên HĐQT, CTCP Chế biến Dừa Á Châu (ACP).
- Thành viên HĐQT, Driftwood Dairy Holding Corporation.

- Thành viên HĐQT, CTCP Dược Hậu Giang.

Chức vụ tại tổ chức khác

Chức vụ tại tổ chức khác
























































































































































